Trường THCS Tương Bình Hiệp

BÀI TẬP CÁC MÔN KHỐI 7 (TỪ 20/4 ĐẾN 25/4/2020)

BÀI TẬP TOÁN 7

Bài 1: Thu gọn đơn thức, tìm bậc, hệ số.
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Bài 2: Cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng

 a) 3x2y3 + x2y3 ;

b) 5x2y - 
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Bài 3: Nhân các đơn thức sau và tìm bậc và hệ số của đơn thức nhận được.  
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Bài 4: Tính giá trị biểu thức

a. A = 3x3 y + 6x2y2 + 3xy3 tại 
[image: image12.wmf]11

x;y

23

==-


b. B = x2 y2 + xy + x3 + y3 tại x = –1; y = 3
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Bài 5 : Trên mỗi hình 143,144,145 có các tam giác vuông nào bằng nhau? Chứng minh.
BÀI TẬP LÍ 7

CHỦ ĐỀ 2: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN .

 1. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện :

- Dòng điện đi qua một vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên ( dòng điện gây ra tác dụng nhiệt ). Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng .

- Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này phát sáng trong khi bóng đèn này nóng lên hầu như không đáng kể .

- Đèn Điôt phát quang ( Đèn LED ) chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn sáng .

* Ứng dụng:

· Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện để chế tạo : Bàn là ,bếp điện ,lò nướng ,lò sưởi …..

· Bóng đèn dây tóc khi có dòng điện chạy qua vừa gây ra tác dụng nhiệt vừa gây ra tác dụng phát sáng ( với ưu điểm giá thành rẻ ) được dùng khá phổ biến ở những vùng nông thôn ( dùng để thắp sáng ).

· Đèn Điốt phát quang ( rẻ, bền ,ít tốn điện năng ) được dùng làm đèn báo ở nhiều dụng cụ và thiết bị điện như : Tivi, máy tính ,ổn áp ,nồi cơm điện ,điện thoại di động …..

· Đèn ống ( với ưu điểm ít tiêu tốn điện năng ) được dùng rộng rải trong đời sống hằng ngày .

CÂU HỎI BÀI TẬP:

Câu 1: Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Bóng đèn chỉ nóng lên .

B. Bóng đèn chỉ phát sáng.

D. Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.

C. Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên.

Câu 2: Vì sao dòng điện có tác dụng nhiệt?

A. Vì dòng điện có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện.

B. Vì dòng điện có khả năng làm tê liệt thần kinh.

C. Vì dòng điện có khả năng làm nóng vật dẫn điện.

D. Vì dòng điện có khả năng làm quay kim nam châm.

Câu3: Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?

A. Máy bơm nước chạy điện

B. Công tắc

C. Dây dẫn điện ở gia đình

D. Đèn báo của tivi

Câu 4: Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

A. Bóng đèn đui ngạnh

B. Đèn điot phát quang

C. Bóng đèn xe gắn máy

D. Bóng đèn pin

Câu 5: Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?

A. Nồi cơm điện                  B. Quạt điện

C. Máy thu hình (tivi)              D. Máy bơm nước

Câu 6: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi qua được chất khí?

A. Bóng đèn dây tóc.

B. Bàn là.

C. Cầu chì.

D. Bóng đèn của bút thử điện.

Câu 7: Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt.

B. Tác dụng phát sáng.

C. Tác dụng nhiệt và phát sáng.

D. Một tác dụng khác.

Câu 8: Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

A. Thanh nung của nồi cơm điện

B. Rađiô (máy thu thanh)

C. Điôt phát quang (đèn LED)

D. Ruột ấm điện

Câu 9: Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

A. Mọi đèn điện phát sáng đều do dòng điện chạy qua làm chúng nóng tới nhiệt độ cao.

B. Bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi có dòng điện chạy qua chất khí ở trong khoảng giữa hai đầu dây bên trong đèn.

C. Vonfram được dùng làm dây tóc của bóng đèn vì nó là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao.

D. Đèn điôt phát quang (đèn LED) chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.

Câu  10: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Bàn là điện                     B. Máy sấy tóc

C. Đèn LED                      D. Ấm điện đang đun nước

2. Tác dụng từ : 
- Cuộn dây quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện .

- Nam châm điện có tính chất từ và nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt ,thép .Ta nói dòng điện có tác dụng từ .

*Ứng dụng :

* Nam châm điện được ứng dụng trong điện thoại ,chuông điện ,cần cẩu điện; chuông điện; quạt điện…
3. Tác dụng hóa học  :

- Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch ,tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm .Ta nói dòng điện có tác dụng hóa học . .

 *Ứng dụng :

* Trong mạ điện ( mạ vàng ,mạ bạc ,mạ đồng …) tinh chế kim loại , nạp điện cho acquy ….

5. Tác dụng sinh lý :

- Dòng điện chạy qua cơ thể người sẽ làm các cơ co giật ,có thể làm tim ngừng đập ,ngạt thở và thần kinh bị tê liệt .Ta nói dòng điện có tác dụng sinh lý 

 *Ứng dụng :

* Dùng trong châm cứu điện ,chạy điện ….

CÂU HỎI BÀI TẬP:

Câu 1: Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng, sau một thời gian thấy có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với điện cực âm của nguồn điện. Có thể giải thích hiện tượng này dựa vào tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng hóa học

B. Tác dụng sinh lí

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng từ và tác dụng hóa học

Câu 2: Nếu ta chạm vào dây điện trần (không có lớp cách điện) dòng điện sẽ truyền qua cơ thể gây co giật, bỏng thậm chí có thể gây chết người là do:

A. Tác dụng sinh lí của dòng điện

B. Tác dụng hóa học của dòng điện

C. Tác dụng từ của dòng điện

D. Tác dụng nhiệt của dòng điện

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua có khả năng hút các vật bằng sắt thép.

B. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua có khả năng làm quay kim nam châm.

C. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt có khả năng hút mọi vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm.

D. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt khi có dòng điện chạy qua có tác dụng (vai trò) như một nam châm.

Câu 4: Khi cho dòng điện đi qua máy sấy tóc, dòng điện đã gây ra các tác dụng nào?

A. Từ và hóa học

B. Quang và hóa học

C. Từ và nhiệt

D. Từ và quang

Câu 5: Vật nào dưới đây gây ra tác dụng từ?

A. Một cục pin còn mới đặt riêng trên bàn.

B. Một mảnh nilong đã được cọ xát mạnh.

C. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua.

D. Một đoạn băng dính.

Câu 6: Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải:

A. Ngâm cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm rồi đun nóng dung dịch.

B. Nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian

C. Ngâm cuộn dây trong dung dịch muối kẽm rồi cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

D. Nối cuộn dây thép với cực dương nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và cho dòng điện chạy qua dung dịch.

Câu 7: Khi tiến hành thí nghiệm cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại, đó là tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng hóa học

B. Tác dụng từ

C. Tác dụng sinh lí

D. Tác dụng nhiệt

Câu 8: Ta đã biết dòng điện là dòng điện tích dịch chuyển rời có hướng. Vậy điện tích chuyển rời có hướng tạo ra dòng điện trong dung dịch muối đồng sunfat là: Suy đoán nào sau đây là có lí nhất?

A. Các electron của nguyên tử đồng.

B. Các nguyên tử đồng có thừa electron.

C. Các nguyên tử đồng đã mất bớt các electron.

D. Nguyên tử đồng trung hòa về điện.

Câu 9: Trong y học, tác dụng sinh lý của dòng điện được sử dụng trong:

A. Chạy điện khi châm cứu.

B. Chụp X – quang

C. Đo điện não đồ

D. Đo huyết áp

Câu 10:  Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 1 nguồn điện (2 pin), 1 bóng đèn, 1 công tắc và vẽ chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng? Vẽ 3 cách lắp mạch điện khác nhau?

BÀI TẬP NGỮ VĂN 7

Viết bài văn cho các đề bài sau:

1/ Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích!

2/ Dân gian ta có câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nhưng có bạn lại bảo: “Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng. Em hãy viết bài văn chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em.

BÀI TẬP TIẾNG ANH 7

A/ Phonetics

I/Choose one word that has underlined part diffenrent from the others.

	1. A.long
	B.boring
	C.shocked
	D.comedy

	2. A.stopped
	B.washed
	C.fastened
	D.walked

	3. A.head
	B.great
	C.death
	D.bread

	4. A.many
	B.classmate
	C.grade
	D.gravy


II/Choose one word that has a different stress pattern  from the others.

	1. A.traffic
	B.dancer
	C. cycling
	D. balloon

	2. A. central
	B. gripping
	C. complete
	D. boring

	3. A. tidy
	B. compete
	C. extend
	D. mistake

	4. A.pumpkin        
	B. funny
	C .water   
	D. alone


B/ Vocabulary and Grammar

 I/ Circle the best  answer (A, B, C or D) to complete the sentences

1. ………….the film was gripping , Tom slept from beginning to the end .

	A. However 
	B. Although
	C.In spite of
	D. Despite


2. A lot of dancers go to Rio de Janeiro to ………..the Rio Carnival .

	A. joy
	B. perform 
	C.attend
	D. appear


3. It must be amazing ……………..elephants racing.

	A.see
	B. to see
	C. seeing
	D. saw


4. Minh used to ……his homework late in the evening .

	A. does
	B. do
	C. doing
	D. did


5. Puplic………….in my town is good and cheap.

	A.transport
	B.tour
	C. journey
	D. travel


6. I have never felt as ………..as I did when I watched that horror film .

	A.terrify
	B.terrified
	C.terrifying
	D.terrible


7. We  found the plot of the film …………. .

	A.bored
	B.boring
	C.interested
	D.acting


8. People in Cannes take the Cannes Film Festival ………..a very serious way .

	A.of
	B.to
	C.with
	D. in


II/ Circle a mistake in A, B, C or D and correct it

1. My uncle drove  careless  some years ago ,but now he doesn’t.

                               A         B                                    C                    D

2. Critics found his performance  as King Lear disappointed.

                         A                   B            C                                D

3. Titanic film made a strong impression  for me.

                                  A   B                     C        D

4. Daniel Craig and Halle Berry are both entertaining and talent   actors. 

                                                           A
        B                           C       D

III/ Give the correct form of the verbs in brackets

1. Don’t phone me between 7 and 8 . We (have ) dinner then.           ………………………….

2. I (watch ) the film Titanic already                                                   .…………………………

3. Nowadays, many famous films (make) in Hollywood.                   ………………………….

4. How long it (take) you to get to the library , usually ?                    ………………………….

C/ Reading skill

I/ Read the passage then answer the questions

The Academy Awards ,commontly known as The Oscars , are the most famous film awards in the world . They have been held since 1929 . They are called The Oscars after the golden statuette awarded to the winners.

The Oscar statuette is officially called the Academy Award of Merit . It is 13½ inches high and weighs 8½ pounds . The Oscar statuette was designed by Cedric Gibbons and sculpted by George  Stanley . It is a knight holding a crusader’s sword  , standing on the reel of film . The first Oscar was given to Emil Jannings on May 16 , 1929.

Questions :

1. When were The Oscars first organized?

…………………………………………………………………………………………

2. What are the awards named after ?

…………………………………………………………………………………………

3. Who is Cedric Gibbons  ?

…………………………………………………………………………………………

4. Who received the first Oscar statuette ?

…………………………………………………………………………………………

II/ Read the passage then choose true (T) or false (F) statements

Who are the best drivers ? Which drivers are the safest on the road ? According to the recent survey , young and inexperienced drivers are the most likely to have an accident. Older drivers are more careful . Young man have the worst accident records of all .They often choose faster cars with bigger engines . One of the most interesting facts in the survey is that passengers have an effect on the driver . When young male drivers have their friends in the car , their driving becomes worst .  When their wife or girlfriend is in the car, however, their driving is better . But this is not true for woman . Their driving is more dangerous when their husband or boyfriend is in the car. However , if their small children are in the car, they drive slowly and safely .

1. According to the survey, young and inexperienced drivers are the most likely to have an accident.

2. Young man are likely to choose quicker cars .

3. Parents have an effect on the driver .

4. When young male drivers have their wife or girlfriend in the car , they drive worst .

5. The word “ they ” in bold in the last sentence refers to small children .

D/ Writing skill:

I/ Make questions for the underlined words

1.People like using urban transport pods because they are very convenient and safe .

…………………………………………………………………………………………

2.Diwali is celebrated in October or November each year.

…………………………………………………………………………………………

      3.Last year I went to HaiLuu Buffalo Fighting Festival with my parents.
…………………………………………………………………………………………

II/ Rewrite the following sentences, using cues in brackets.

1. How far is it from Vinh to Ha Noi  city ?

           => What…………………………………………………………….?

2. I often walked to school when I was a student.

=> I used……………………………………………………………

3. Although they are short, they still love playing sports.

=> In spite of……………………………………………………………

4.My mother is a careful driver .

=>  My mother drives …………………………….

__________The end__________
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